
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB 1,29%
GAS 1,07%
HPG 0,93%
BID 0,89%
PLX 0,53%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ABR 38,81%
PSH 25,30%
ITC 24,39%
NHA 18,70%
SC5 16,45%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIX 6,93%
FIT 6,81%
KBC 5,36%
AAA 5,31%
NKG 3,79%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH 83,48%
ABR 71,75%
LSS 69,06%
NHA 42,66%
HHP 42,42%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH -1,50%
VJC -0,93%
SAB -0,84%
HDB -0,78%
VCB -0,75%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
HOT -6,77%
MHC -5,92%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 5,21%
POW 4,30%
KDH 4,24%
SSI 4,22%
VCB 3,24%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
SII -14,29%
DH
M

-12,96%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn với dòng tiền tiếp tục hướng về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. NĐT có thể
tận dụng cơ hội này để trading ngắn hạn và tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ. Với các NĐT có tỷ trọng cổ
phiếu cao có thể canh để hạ tỷ trọng cổ phiếu vào nhịp hồi này.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FIT 30,00%
VIX 19,11%
PGV 18,95%
KBC 11,79%
DIG 9,47%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
UDC -31,31%
DH
M

-25,22%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 10/05/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KDH 10,90%
TCB 10,78%
NVL 9,24%
GVR 9,12%
PDR 8,91%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 62,09%
TCD 52,60%
AGR 48,78%
CTD 46,95%
DIG 45,10%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -6,81%
SAB -3,45%
VIC -2,50%
TCB -2,33%
CTG -1,41%

VNINDEX

1,053.77 +0.03%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NLG -2,37%
KHG -2,35%
ACG -2,13%
DBD -2,12%
FTS -1,96%

HNX

211.95 +0.49%

UPCOM

78.34 -0.05%

DOW JONES

33,561.81 -0.17%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -12,09%
VJC -10,17%
GAS -8,11%
VPB -8,04%
VRE -6,32%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

"RUNG LẮC"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/05/2023, VNIndex đóng cửa tăng 0.33 điểm (+0.03%) và đóng cửa tại mức 1,053.77
điểm. Thị trường giao dịch hưng phấn vào phiên sáng khi điểm số lên cao nhất chạm vùng 1.058 điểm tuy nhiên áp lực
chốt lời ngắn hạn đã đưa thị trường trở lại gần tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường giảm đạt 9,558 tỷ, giảm 11% so
với phiên trước đó. 

Chỉ số VN30 ghi nhận giảm 0.05 điểm với 13 mã tăng giá, 15 mã giảm giá, 2 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực
trong nhóm VN30 là TPB (+1.3%), GAS (+1.1%), HPG (+0.9%), BID (+0.9%), PLX (+0.5%). Trong khi đó các mã giảm mạnh
trong nhóm VN30 là KDH (-1.50%), VJC (-0.93%), SAB (-0.84%), HDB (-0.78%), VCB (-0.75%). Diễn biến của các nhóm chỉ
số thị trường chính: VNIndex (0.03%), HNXIndex (0.49%), UPCOMIndex (-0.05%), VN30 (0.00%), HNX30 (0.45%), VNMID
(0.27%), VNSML (0.35%), VNDIAMOND (-0.01%), VNFINLEAD (0.06%). 

Xét theo nhóm ngành, nhóm Thép tăng điểm trở lại giúp tạo tâm lý tích cực cho chỉ số với HPG (+0.9%), HSG (+2.2%),
NKG (+3.8%). Nhóm Ngân hàng ghi nhận phân hóa khi VCB (-0.8%) giảm điểm tuy nhiên BID (+0.9%), CTG (+0.4%) lại
tăng điểm đỡ chỉ số. Nhóm Dầu khí tiếp tục biến động tích cực như PVD (+3.3%), GAS (+1.1%). 

Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 256 tỷ đồng. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là VNM (+33 tỷ), HPG (+25 tỷ),
POW (+15 tỷ), PLX (+15 tỷ), STB (+13 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh là VND (-13 tỷ), SSI
(-14 tỷ), NLG (-23 tỷ), KBC (-26 tỷ), CTG (-56 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HNG -17,69%
CAV -6,10%
SBT -4,94%
TCM -4,71%
GMD -4,34%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Theo báo cáo mới nhất của Fed, sự hỗn loạn trong ngành ngân hàng Mỹ sẽ ảnh hưởng tới các khoản vay của doanh
nghiệp và hộ gia đình, từ đó đe dọa triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Theo một báo cáo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) công bố hôm 8/5, tình trạng hỗn loạn của những ngân hàng cỡ trung nước này sẽ khiến các nhà băng thắt chặt tiêu
chuẩn cho vay đối với doanh nghiệp và hộ gia đình. Đó là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ. 

Trong bối cảnh lạm phát cao dai dẳng và những lo ngại về giá năng lượng làm giảm kỳ vọng về một sự phục hồi vào mùa
Xuân, niềm tin của các nhà đầu tư trong Eurozone cũng bất ngờ giảm. Khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Sentix
công bố ngày 8/5 cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã bất ngờ giảm
trong tháng Năm, khi lạm phát cao dai dẳng và những lo ngại về giá năng lượng làm giảm kỳ vọng về một sự phục hồi
vào mùa Xuân. Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Eurozone do Sentix tổng hợp đã giảm từ -8,7 trong tháng Tư xuống -13,1 điểm
trong tháng Năm. Các nhà phân tích tham gia khảo Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số trên sẽ tăng lên -8,0 trong tháng
này.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Quỹ Đài Loan sắp rót thêm 3,800 tỷ đồng vào chứng khoán Việt 1
 Cá mập PYN Elite lỗ nhẹ trong tháng 4 5
 ĐHĐCĐ SeABank (SSB): Đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 25,903 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5,633 tỷ đồng 5
 NHNN sẽ 'can thiệp sớm' khi Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt 5
 VCG: Lãi quý 1 bốc hơi 98%, phát hành thêm gần 49 triệu cp trả cổ tức 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HNG -19,59%
ROS -17,43%
VCF -14,19%
LPB -9,68%
POM -7,88%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

10/05/2023: CPI tháng 4 của Mỹ 
11/05/2023: PPI tháng 4 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.460,00 0,07% 0,04% -0,09%
USD/JPY 135,31 0,17% -1,58% 1,86%
GBP/USD 1,26 0,00% 0,80% 2,44%
EUR/USD 1,10 0,00% 0,00% 1,85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3.689,00 1,71% 0,08% -10,57%
Vàng 2.034,17 0,63% 2,63% 3,06%
Bạc 25,62 0,20% 2,60% 10,15%
Quặng sắt 107,00 0,00% 1,90% -14,74%
Thép cuộn cán nóng 967,00 -0,10% 0,31% -18,74%
Đồng 3,89 -0,77% -0,77% -4,66%
Gỗ 344,00 -3,91% 0,88% -9,99%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 629,53 -1,79% 4,27% -10,67%
Cao su 139,00 -0,07% 3,04% 4,20%
Đường 26,19 0,38% 2,55% 22,90%
Cà phê 188,00 0,59% 0,48% 8,20%
Lợn hơi 76,28 0,86% -3,81% -11,30%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 77,44 0,56% -2,36% -0,90%
Khí tự nhiên 2,27 1,34% -2,16% 5,58%
Than 169,00 -0,38% -8,72% -4,25%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.955,48 0,02% 0,21% 6,67%
Dow Jones 33.561,81 -0,17% -1,44% 3,60%
FTSE 100 7.764,09 -0,18% -0,86% 3,53%
Nikkei 225 29.242,82 1,01% 2,91% 6,78%
S&P 500 4.119,17 -0,46% -1,17% 3,72%

09/05/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng
Công nghệ Thông tin

Công nghiệp
Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Viễn thông

Dược phẩm và Y tế

1,05%
0,63%

0,59%
0,36%

0,27%
0,01%

-0,05%
-0,07%

-0,09%
-0,47%

-0,60%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/05/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID GAS HPG KBC VNM LPB CTG TPB FPT PVD KDH TCB HDB BCM VHM VJC MSN SAB VIC VCB

0,50 0,48
0,29 0,27

0,16 0,15 0,12 0,12 0,11 0,10

-0,08 -0,09 -0,09 -0,10 -0,11 -0,12 -0,18 -0,22 -0,28

-0,82

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

21/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 04/05 05/05 08/05 09/05

-5

146

-212

27

-10

396

-53

-433

-32

36

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

21/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 04/05 05/05 08/05 09/05

-243

245

-138

34

-342

179

-312

-177

-14

-256

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 33.203 469.100
HPG 24.762 1.124.700
POW 14.948 1.122.000
PLX 14.936 393.000
STB 13.017 506.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CTG -55.535 -1.977.000
KBC -26.487 -971.600
NLG -23.377 -707.100
SSI -14.178 -639.400
VND -13.226 -879.300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

TBD 126.021 1.536.836
VHL 26.400 1.200.000
E1VFVN30 24.056 1.347.000
DTD 12.289 504.200
NLG 7.478 225.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CEO -72.541 -2.961.000
HPG -21.056 -959.900
SJS -16.600 -400.000
FUEVFVND -11.442 -514.100
OPC -10.605 -455.145

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.053,77 0,03% 1,25% 0,67%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.334,47 -13,41% -18,30% -1,09%
HNX 211,95 0,49% 2,97% 3,03%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.245,27 -15,91% 30,36% 28,21%
Upcom 78,34 -0,05% 0,42% 2,85%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 611,27 13,33% -3,38% 115,44%
P/E VNindex (x) 12,49 0,05% 8,55% 6,95%
P/B VNindex (x) 1,62 0,04% -0,38% -2,15%

09/05/2023

NIKKEI 225

29,242.82 +1.01%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,955.48 +0.02%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HHP 6,94%
YEG 6,93%
EVG 6,93%
RIC 6,92%
CIG 6,91%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex đóng phiên bằng một cây nến đỏ với râu nến trên đã tiếp cận gần vùng kháng cự 1.060 điểm và KLGD ghi nhận
giảm nhẹ. Chỉ số vẫn đang giữ nằm trên vùng MA20 ngày. Vùng 1.050-1.060 là kháng cự ngắn hạn của thị trường và
đang có biến động rung lắc, tích lũy tại đây. Nếu thị trường vượt qua vùng này thì sẽ tiếp tục hướng tới vùng kháng cự
1.073-1.080. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.029 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – CTG
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2023 – TCB

https://vietstock.vn/2023/05/quy-dai-loan-sap-rot-them-3800-ty-dong-vao-chung-khoan-viet-830-1069500.htm
https://vietstock.vn/2023/05/ca-map-pyn-elite-lo-nhe-trong-thang-4-3358-1069605.htm
https://vietstock.vn/2023/05/dhdcd-seabank-dat-muc-tieu-tang-von-dieu-le-len-25903-ty-dong-loi-nhuan-hon-5633-ty-dong-757-1069612.htm
https://vietstock.vn/2023/05/nhnn-se-can-thiep-som-khi-ngan-hang-bi-rut-tien-hang-loat-757-1069763.htm
https://vietstock.vn/2023/05/vcg-lai-quy-1-boc-hoi-98-phat-hanh-them-gan-49-trieu-cp-tra-co-tuc-737-1069675.htm
https://www.abs.vn/ctg-trung-lap-gia-muc-tieu-29-900-vnd-hoat-dong-ngoai-lai-cung-co-da-tang-cua-loi-nhuan/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-kqkd-q1-2023-tcb/

